LĨNH VỰC: PHÁT TRIỄN NHẬN NGÔN NGỮ
CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI THỰC VẬT
ĐỀ TÀI: LÀM QUEN CHỮ CÁI  U – Ư
Độ tuổi: 5 - 6 tuổi
     Người thực hiện: Nguyễn Thị Hương
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Kiến thức
- Trẻ nhận biết và phát âm đúng chữ cái u,ư .Trẻ nhận ra chữ cái u, ư trong các từ.
- Trẻ biết được cấu tạo của chữ cái u - ư .
2. Kỹ năng
- Rèn kỹ năng nhận biết và phát âm chính xác chữ cái u - ư, kỹ năng so sánh, chú ý, ghi nhớ có chủ định phát triển vốn từ cho trẻ.
- Trẻ có kỹ năng so sánh đặc điểm giống và khác nhau của hai chữ cái u, ư.
3. Giáo dục
- Trẻ hứng thú tham gia vào giờ học. Biết đoàn kết, hợp tác, chia sẽ cùng bạn trong quá trình tham gia các hoạt động.
II. CHUẨN BỊ
1. Không gian tổ chức: Trong lớp học.

2. Đồ dùng phương tiện:

- Giáo án điện tử, mô hình công viên chữ cái, mũ chữ cái u - ư, que chỉ, hộp háo hức, quả dừa thật, từ quả dừa, ghế thăng bằng, quả chơi trò chơi, giỏ đựng quả.
III. PHƯƠNG PHÁP

· Quan sát, đàm thoại, dùng lời, trãi nghiệm, tuyên dương
IV. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG
1. Hoạt động 1: Tham quan “ Công viên chữ cái”
- Chào mừng các bạn đến với công viên chữ cái. Công viên chữ cái của mình hôm nay có rất nhiều loại quả, đố các bạn biết đó là những loại quả gì?
- Các bạn hãy đọc to tên các loại quả cùng mình nào?

- Vậy bạn nào có thể cho mình biết trong từ quả mận có chữ các nào các bạn đã được học?

- Vậy từ quả lê, quả bưởi…….

- Đọc to các chữ cái đã học.

- Các bạn nhỏ thật tuyệt, mình sẽ cho các bạn nhỏ khám phá một điều bí mật bên trong chiếc hộp háo hức này các bạn có thích không nào?

2. Hoạt động 2 
Trò chơi:  “Hộp háo hức”
- Chúng ta cùng mở hộp háo hức nào 1, 2,3 mở.
- Đố các con đây là quả gì? ( Quả dừa)

- Cả lớp đồng thanh.
- Cùng khám phá xem bên trong hộp háo hức còn gì nào.

- Đây là từ “quả dừa”

- Cho trẻ đồng thanh, tổ,nhóm, cá nhân.

- Trong từ quả dừa có bao nhiêu tiếng?
- Có bao nhiêu chữ cái ghép lại tạo thành?

- Trong từ quả dừa có thanh gì?

- Bạn nào giỏi giúp mình tìm xem chữ cái nào các bạn đã được học.

- Còn đây là những chữ cái các bạn chưa học, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn làm quen 2 chữ cái này (chữ u và chữ ư), còn các chữ cái còn lại mình sẽ làm quen sau nhé.

Làm quen chữ cái u

- Giới thiệu chữ cái u. 
- Cô phát âm chữ cái u 3 lần ( Khi phát âm chữ cái u thì 2 môi chụm lại, luồng hơi thoát  ra mạnh)
- Trẻ đọc đồng thanh, nhóm, tổ, cá nhân. (Cô quan sát sửa sai)

- Phân tích cấu tạo chữ cái u: chữ cái u gồm có 2 nét, một nét móc dưới về phía phải và một nét sổ thẳng gắn liền nét móc dưới.
- Cho trẻ nhắc lại cấu tạo chữ cái u.
- Giới thiệu các kiểu chữ cái u in hoa, in thường, viết thường và phát âm cho trẻ nghe .

- Cho trẻ nhận xét về chữ cái u in hoa, in thường, viết thường (Phát âm giống nhau nhưng kiểu chữ khác nhau).
 Làm quen chữ cái ư

- Trong từ “ quả dừa” các bạn thử tìm cho mình chữ cái đứng vị trí thứ 5.
- Giới thiệu chữ cái ư. 

- Cô phát âm chữ cái ư 3 lần( Khi phát âm chữ cái ư thì 2 môi hơi hé mở hơi thoát ra nhẹ.
- Trẻ đọc đồng thanh theo nhóm, tổ, cá nhân. (Cô quan sát sửa sai)

- Bạn nào giỏi nhận xét cấu tạo chữ cái ư giúp mình?

- Giới thiệu cấu tạo chữ cái ư: chữ cái ư gồm có 3 nét, một nét móc dưới về phía phải và một nét sổ thẳng gắn liền nét móc dưới kết hợp với một nét móc nhỏ trên nét sổ thẳng.
- Cho trẻ nhắc lại cấu tạo chữ cái ư.

- Giới thiệu các kiểu chữ cái ư in hoa, in thường, viết thường và phát âm cho trẻ nghe.

- Cho trẻ nhận xét về chữ cái ư in hoa, in thường, viết thường (Phát âm giống nhau nhưng kiểu chữ khác nhau).

So sánh: chữ cái u và chữ cái ư.

- Giống nhau: Đều có nét móc dưới về phía phải và nét sổ thẳng.
- Khác nhau: Chữ cái ư có 1 dấu móc nhỏ phía trên nét sổ thẳng, còn chữ cái u thì không có.
- Trong công viên có môi trường chữ cái, các bạn thử tìm cho mình chữ cái u, ư mà các bạn vừa được làm quen.
- Kiểm tra kết quả và cho trẻ phát âm chữ cái đó.
Trò chơi: “Vũ điệu trái cây”.
· Ở công viên chữ cái hôm nay có trò chơi vũ điệu trái cây các bạn có thích tham gia cùng mình không nào?
· Vậy các bạn hãy chọn cho mình 1 chiếc mũ và đội lên đâu cùng tham gia trò chơi với mình nào.
· Bạn nào chọn được mũ chữ cái u nào? Bạn nào chữ cái ư? (Trẻ đọc to chữ cái trên mũ)

· Lượt 1: Nhảy tự do theo vũ điệu nhạc.

· Lượt 2: Các bạn nhảy theo cặp chữ cái u - ư vừa học (có nghĩa là bạn đội mũ chữ cái u phải tìm 1 bạn đội mũ chữ cái ư tạo thành đôi bạn nhảy theo vũ điệu nhạc )
· Kiểm tra các cặp chữ trước khi nhảy và cho trẻ phát âm.
Trò chơi: “Trái cây vui nhộn”.
· Cách chơi: Trên màn hình mình có rất nhiều loại quả, mỗi quả có gắn một chữ cái, cô cho trẻ quan sát, ghi nhớ các chữ cái trên màn hình, sau đó cô cho một quả có gắn chữ cái biến mất. Cô cho trẻ tìm gọi tên chữ cái vừa biến mất.

· Luật chơi: Bạn nào nói đúng chữ cái đã mất thì sẽ được cô tuyên dương.
· Cho trẻ chơi vài lần. 

Trò chơi: “Vui mùa quả chín” .
· Cách chơi: Đến với trò chơi “ Vui mùa quả chín” thì các bạn phải chia cho mình 2 đội thi đua chọn quả. Nhiệm vụ của mỗi bạn là cầm giỏ đi qua cầu thăng bằng chọn quả chạy về  bỏ vào giỏ của đội mình. Mỗi đội sẽ chọn quả có gắn chữ cái theo yêu cầu của mình.
· Luật chơi: Mỗi lượt đi được 1 bạn, chỉ chọn 1 quả, lượt nào phạm quy thì quả đó không được tính.

· Sau thời gian 1 đoạn nhạc, chúng ta sẽ kiểm tra kết quả, đội nào chọn đúng quả theo yêu cầu nhiều hơn đội đó sẽ chiến thắng.
· Nhận xét tuyên dương trẻ.
        - Giáo dục trẻ: Quả có rất nhiều chất vitamin và muối khoáng, ăn quả  làm cho da dẻ hồng hào, mau lớn chống được các bệnh tật. Khi ăn quả các con phải ăn quả chín không được ăn quả non xanh dễ bị tiêu chảy và các con phải biết rửa quả gọt vỏ trước khi ăn.
3. Hoạt động 3:

- Kết thúc chuyến tham quan công viên chữ cái hôm nay các bạn hãy hát đối đáp cùng mình bài hát “Quả gì”.
